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DANH SÁCH ATM HDBANK RÚT TIỀN BẰNG MÃ QR 

STT 
Mã máy 

ATM 

Thành phố/Tỉnh 

lắp đặt máy 
Địa điềm đặt máy ATM Địa chỉ lắp đặt máy ATM 

 

1 HDB04601 AN GIANG CN AN GIANG 
217 LÝ THÁI TỔ, TỔ 5, KHÓM 7, PHƯỜNG MỸ LONG, THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH 

AN GIANG  

2 HDB09301 
BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
PGD BÀ RỊA 

267 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG PHƯỚC HƯNG, THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ 

RỊA VŨNG TÀU  

3 HDB16701 
BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
PGD RẠCH DỪA 

213-215 ĐƯỜNG 30/4 PHƯỜNG NHẤT THẮNG THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA-

VŨNG TÀU  

4 HDB07801 
BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
PGD LÝ THƯỜNG KIỆT 

179A - 181A NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA 

- VŨNG TÀU  

5 HDB05102 
BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
CN VŨNG TÀU 63 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU 

 

6 HDB10601 
BÀ RỊA-VŨNG 

TÀU 
PGD CHÂU ĐỨC 

307 HÙNG VƯƠNG, KHU PHỐ 2, THỊ TRẤN NGÃI GIAO, HUYỆN CHÂU ĐỨC, TỈNH BÀ 

RỊA VŨNG TÀU  
7 HDB24701 BẮC GIANG CN BẮC GIANG 772 LÊ LỢI, PHƯỜNG DĨNH KẾ, THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG  
8 HDB31301 BẮC GIANG PGD VIỆT YÊN THÔN VÀNG, THỊ TRẤN BÍCH ĐỘNG, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG  

9 HDB32701 BẮC GIANG PGD TÂN YÊN LÔ D3 CAO KỲ VÂN, THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG 
 

10 HDB36101 BẮC GIANG PGD LỤC NAM 16 PHỐ THANH XUÂN, THỊ TRẤN ĐỒI NGÔ, HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG  

11 HDB37601 BẮC KẠN CN BẮC KẠN 
35 TRƯỜNG CHINH, TỔ 5, PHƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN, THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNH 

BẮC KẠN  
12 HDB30801 BẠC LIÊU CN BẠC LIÊU 206-208 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ BẠC LIÊU, TỈNH BẠC LIÊU  

13 HDB30701 BẮC NINH PGD THUẬN THÀNH 
LK13-1 & LK13-2 KHU NHÀ Ở TỔNG HỢP THỊ TRẤN HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH 

BẮC NINH  

14 HDB11201 BẮC NINH CN BẮC NINH TÒA NHÀ VIGLACERA, SỐ 15 LÝ THÁI TỔ, THÀNH PHỐ BẮC NINH,TỈNH BẮC NINH 
 

15 HDB22501 BẾN TRE CN BẾN TRE 72B1 ĐỒNG KHỞI, PHƯỜNG PHÚ KHƯƠNG, THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE  

16 HDB30001 BẾN TRE PGD DUY MINH 
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẠNH PHÚ, 411/1 KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN THẠNH PHÚ, 

HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BẾN TRE  

17 HDB22502 BẾN TRE 
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN Y J VINA 
ẤP NGHĨA HUẤN, XÃ MỸ THẠNH, HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE 

 
18 HDB25601 BẾN TRE PGD BA TRI 34 ĐƯỜNG 19/05, KHU PHỐ 2, THỊ TRẤN BA TRI, HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE  
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19 HDB26401 BẾN TRE PGD MỎ CÀY BẮC 
67A, TỈNH LỘ 882, KHU PHỐ PHƯỚC HẬU, THỊ TRẤN PHƯỚC MỸ TRUNG, HUYỆN MỎ 

CÀY BẮC, TỈNH BẾN TRE  

20 HDB22503 BẾN TRE 
CÔNG TY VIỆT VƯƠNG 

3 

ẤP TÂN LONG II, CCN TÂN THÀNH BÌNH, XÃ TÂN THÀNH BÌNH, HUYỆN MỎ CÀY 

BẮC, TỈNH BẾN TRE  

21 HDB22801 BÌNH ĐỊNH CN BÌNH ĐỊNH 
89-91 MAI XUÂN THƯỞNG, PHƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, 

TỈNH BÌNH ĐỊNH  

22 HDB22803 BÌNH ĐỊNH 
CTY KỸ NGHỆ GỖ TIẾN 

ĐẠT 

QUỐC LỘ 1A, KHU VỰC 7, PHƯỜNG BÙI THỊ XUÂN, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH 

BÌNH ĐỊNH  

23 HDB29601 BÌNH ĐỊNH PGD BỒNG SƠN 221-223 QUANG TRUNG, THỊ TRẤN BỒNG SƠN, HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

24 HDB28301 BÌNH ĐỊNH PGD TÂY SƠN 2B NGUYỄN HUỆ, THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN,TỈNH BÌNH ĐỊNH  

25 HDB22804 BÌNH ĐỊNH CTY TNHH TÂN PHƯỚC 
LÔ 25 TRUNG TÂM, KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ TÀI, PHƯỜNG TRẦN QUANG DIỆU, 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH  
26 HDB23601 BÌNH ĐỊNH PGD AN NHƠN 146-148 NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG BÌNH ĐỊNH, THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH  
27 HDB22805 BÌNH ĐỊNH CTY MAY PHÙ CÁT THÔN PHÚ KIM, XÃ CÁT TRINH, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH  

28 HDB16201 BÌNH DƯƠNG PGD THỦ DẦU MỘT 
Ô 31-32, BLOCK F, LÔ C4, KHU NHÀ Ở C2, C4 KHU ĐÔ THỊ MỚI, ĐƯỜNG ĐỒNG KHỞI, 

PHƯỜNG HÒA PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG  
29 HDB16301 BÌNH DƯƠNG PGD BÌNH AN KHU PHỐ NỘI HÓA 2, PHƯỜNG BÌNH AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG  

30 HDB16401 BÌNH DƯƠNG PGD BÀU BÀNG 
KHU ĐÔ THỊ BÀU BÀNG, D1-5A,TỔ 14, ẤP ĐỒNG SỔ, XÃ LAI UYÊN, HUYỆN BÀU 

BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG  

31 HDB01005 BÌNH DƯƠNG 
CTY GỖ GRAND ART 

VIỆT NAM 
ĐƯỜNG D17, KCN MỸ PHƯỚC 1, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

32 HDB04301 BÌNH DƯƠNG PGD DĨ AN 
90 DĨ AN - TRUÔNG TRE, KHU PHỐ BÌNH MINH 2, PHƯỜNG DĨ AN, THÀNH PHỐ DĨ AN, 

TỈNH BÌNH DƯƠNG  

33 HDB10402 BÌNH DƯƠNG PGD THUẬN AN 
ĐƯỜNG ĐT 743, KHU PHỐ 1B, PHƯỜNG AN PHÚ, THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH 

DƯƠNG  

34 HDB01004 BÌNH DƯƠNG CN BÌNH DƯƠNG 
558 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH 

BÌNH DƯƠNG   

35 HDB13508 BÌNH DƯƠNG 

CTY TNHH SƠN CÔNG 

NGHIỆP THÁI DƯƠNG - 

CN GIÀY TAIYANG 01 

LÔ A10 & A11 ĐƯỜNG N5, KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN MỞ RỘNG, PHƯỜNG 

HỘI NGHĨA, THÀNH PHỐ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 
 

36 

 

 
 

HDB13509 BÌNH DƯƠNG 

CTY TNHH SƠN CÔNG 

NGHIỆP THÁI DƯƠNG - 

CN GIÀY TAIYANG 02 

LÔ A10 & A11 ĐƯỜNG N5, KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN MỞ RỘNG, PHƯỜNG 

HỘI NGHĨA, THÀNH PHỐ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG 
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37 HDB16501 BÌNH DƯƠNG PGD LÁI THIÊU 
66 NGUYỄN VĂN TIẾT, KHU PHỐ ĐÔNG TƯ, PHƯỜNG LÁI THIÊU, THÀNH PHỐ THUẬN 

AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG  
38 HDB03502 BÌNH DƯƠNG CTY HAKSAN ẤP 3, XÃ TÂN ĐỊNH, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG  

39 HDB38001 BÌNH DƯƠNG CN TÂN UYÊN 
KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI HOÀNG MAI, PHƯỜNG UYÊN HƯNG, THÀNH PHỐ TÂN 

UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG  

40 HDB03501 BÌNH DƯƠNG PGD BẾN CÁT 
LÔ C, Ô SỐ 1, KDC MỸ PHƯỚC 4 - KHU A, PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH 

BÌNH DƯƠNG  

41 HDB23201 BÌNH PHƯỚC CN BÌNH PHƯỚC 672 QUỐC LỘ 14, PHƯỜNG TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

42 HDB31101 BÌNH PHƯỚC PGD CHƠN THÀNH 
69 ĐƯỜNG 2 THÁNG 4, KHU PHỐ 3, THỊ TRẤN CHƠN THÀNH, HUYỆN CHƠN THÀNH, 

TỈNH BÌNH PHƯỚC  
43 HDB30201 BÌNH PHƯỚC PGD BÙ ĐĂNG 281 QUỐC LỘ 14, THỊ TRẤN ĐỨC PHONG, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC  

44 HDB27201 BÌNH PHƯỚC PGD THÁC MƠ 
NGUYỄN TẤT THÀNH, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG LONG PHƯỚC, THỊ XÃ PHƯỚC LONG, 

TỈNH BÌNH PHƯỚC  

45 HDB31102 BÌNH PHƯỚC KCN BECAMEX 
KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG MINH THÀNH, THỊ XÃ CHƠN 

THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC  

46 HDB17101 BÌNH THUẬN CN BÌNH THUẬN 
119 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG PHÚ THỦY, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH 

THUẬN  

47 HDB27501 BÌNH THUẬN PGD HÀM THUẬN NAM 
KHU PHỐ LẬP HÒA, THỊ TRẤN THUẬN NAM, HUYỆN HÀM THUẬN NAM, TỈNH BÌNH 

THUẬN  

48 HDB30601 BÌNH THUẬN PGD PHAN RÍ 
167 THỐNG NHẤT, KHU PHỐ 6, THỊ TRẤN PHAN RÍ CỬA, HUYỆN TUY PHONG, TỈNH 

BÌNH THUẬN  

49 HDB17102 BÌNH THUẬN 
TTTM LOTTE PHAN 

THIẾT 

KHU DÂN CƯ HÙNG VƯƠNG I, PHƯỜNG PHÚ THUỶ, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH 

BÌNH THUẬN  
50 HDB26901 CÀ MAU PGD TẮC VÂN 666 QUỐC LỘ 1A, XÃ TẮC VÂN, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU  

51 HDB26201 CÀ MAU PGD NĂM CĂN 221 HÙNG VƯƠNG, KHÓM 7, THỊ TRẤN NĂM CĂN, HUYỆN NĂM CĂN, TỈNH CÀ MAU 
 

52 HDB12301 CÀ MAU CN CÀ MAU 138A - 138B NGÔ QUYỀN, PHƯỜNG 9, THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU  

53 HDB00707 CẦN THƠ (TP) ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
KHU 2 TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ, ĐƯỜNG 3/2 PHƯỜNG XUÂN KHÁNH, QUẬN NINH KIỀU, 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

54 HDB04602 CẦN THƠ (TP) 
CTY VINATEX - NHÀ 

MÁY CẦN THƠ 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HUYỆN VĨNH THẠNH, ẤP VĨNH TIẾN, THỊ TRẤN VĨNH 

THẠNH, HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
55 HDB00701 CẦN THƠ (TP) CN CẦN THƠ 100 MẬU THÂN, PHƯỜNG AN HOÀ, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

56 HDB21101 CẦN THƠ (TP) PGD Ô MÔN 
1147/6 TÔN ĐỨC THẮNG, KHU VỰC 4, PHƯỜNG CHÂU VĂN LIÊM, QUẬN Ô MÔN, 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
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57 HDB34101 CAO BẰNG CN CAO BẰNG 40 KIM ĐỒNG, PHƯỜNG HỢP GIANG, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG  

58 HDB03701 ĐÀ NẴNG (TP) PGD HẢI CHÂU 
LÔ 500A ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG HÒA KHÊ, QUẬN THANH KHÊ, THÀNH PHỐ ĐÀ 

NẴNG  
59 HDB02501 ĐÀ NẴNG (TP) CN ĐÀ NẴNG 191 LÊ LỢI, PHƯỜNG HẢI CHÂU 1, QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

60 HDB02502 ĐÀ NẴNG (TP) 
FURAMA RESORT ĐÀ 

NẴNG 

103-105 VÕ NGUYÊN GIÁP, PHƯỜNG KHUÊ MỸ, QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ 

ĐÀ NẴNG  
61 HDB13101 ĐẮK LẮK PGD CƯ KUIN THÔN 2, XÃ EA KTUR, HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐẮK LẮK  
62 HDB21801 ĐẮK LẮK PGD KRÔNG BÚK QUỐC LỘ 14, TÂN LẬP 3, XÃ PƠNG DRANG, HUYỆN KRÔNG BÚK, TỈNH ĐĂK LĂK  

63 HDB29701 ĐẮK NÔNG CN ĐĂK NÔNG 
354 TÔN ĐỨC THẮNG, PHƯỜNG NGHĨA THÀNH, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA, TỈNH ĐẮK 

NÔNG  

64 HDB33301 ĐẮK NÔNG PGD KIẾN ĐỨC 03 NGUYỄN TẤT THÀNH, THỊ TRẤN KIẾN ĐỨC, HUYỆN ĐẮK R'LẤP, TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

65 HDB32801 ĐẮK NÔNG PGD ĐĂK MIL 16 TRẦN HƯNG ĐẠO, THỊ TRẤN ĐẮK MIL, TỈNH ĐẮK NÔNG  

66 HDB36401 ĐIỆN BIÊN CN ĐIỆN BIÊN 
822 VÕ NGUYÊN GIÁP, PHƯỜNG TÂN THANH, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH 

ĐIỆN BIÊN  

67 HDB07901 ĐỒNG NAI 
PGD KHU CÔNG 

NGHIỆP AMATA 

50-52 ĐỒNG KHỞI, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG TÂN HIỆP, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH 

ĐỒNG NAI  
68 HDB13503 ĐỒNG NAI POUCHEN 03 NGUYỄN ÁI QUỐC, XÃ HÓA AN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI   
69 HDB13504 ĐỒNG NAI POUCHEN 04 NGUYỄN ÁI QUỐC, XÃ HÓA AN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI   

70 HDB13507 ĐỒNG NAI 
SỞ GIAO DỊCH ĐỒNG 

NAI 

294-296, KHU PHỐ 1, CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ 

BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI  

71 HDB13701 ĐỒNG NAI PGD BỬU LONG 
3/6C HUỲNH VĂN NGHỆ, PHƯỜNG BỬU LONG,THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG 

NAI  

72 HDB14001 ĐỒNG NAI PGD QUANG VINH 
19/1 BÙI HỮU NGHĨA, ẤP ĐỒNG NAI, XÃ HÓA AN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG 

NAI   

73 HDB14201 ĐỒNG NAI PGD HỐ NAI 
A3-A8 QUỐC LỘ 1A, KHU PHỐ 5B, PHƯỜNG TÂN BIÊN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH 

ĐỒNG NAI  
74 HDB14301 ĐỒNG NAI PGD THẠNH PHÚ 459A TỈNH LỘ 768, ẤP 1 XÃ THẠNH PHÚ, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI   

75 HDB14401 ĐỒNG NAI PGD TÂN HIỆP 
433-435 ĐỒNG KHỞI, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN TIẾN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH 

ĐỒNG NAI  

76 HDB14501 ĐỒNG NAI PGD TÂN HÒA 
58/1 - 60/1 QUỐC LỘ 1A, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG TÂN HÒA, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH 

ĐỒNG NAI  
77 HDB14601 ĐỒNG NAI PGD VĨNH AN KHU PHỐ 5, THỊ TRẤN VĨNH AN, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI  

78 HDB14705 ĐỒNG NAI PGD TAM HIỆP 
151/2 PHẠM VĂN THUẬN, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG TAM HIỆP, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, 

TỈNH ĐỒNG NAI   
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79 HDB14801 ĐỒNG NAI PGD TAM PHƯỚC 256A LONG ĐỨC 1, XÃ TAM PHƯỚC, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI  

80 HDB14901 ĐỒNG NAI PGD LONG BÌNH 
351 QUỐC LỘ 51, KHU PHỐ 1, PHƯỜNG LONG BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH 

ĐỒNG NAI   

81 HDB15001 ĐỒNG NAI PGD NHƠN TRẠCH 357 HÙNG VƯƠNG, ẤP 3, XÃ HIỆP PHƯỚC, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH  ĐỒNG NAI 
 

82 HDB15301 ĐỒNG NAI PGD ĐỊNH QUÁN 
193 QUỐC LỘ 20, ẤP HIỆP QUYẾT, THỊ TRẤN ĐỊNH QUÁN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH 

ĐỒNG NAI  

83 HDB15401 ĐỒNG NAI PGD PHƯƠNG LÂM 
2117 QUỐC LỘ 20, ẤP PHƯƠNG LÂM 1, XÃ PHÚ LÂM, HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG 

NAI   
84 HDB15402 ĐỒNG NAI KCN TÂN PHÚ 01 LÔ 3, KCN TÂN PHÚ, THỊ TRẤN TÂN PHÚ, HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI  

85 HDB15403 ĐỒNG NAI 
PHÒNG TNMT HUYỆN 

TÂN PHÚ 
787 CHU VĂN AN, KHU 10, THỊ TRẤN TÂN PHÚ, HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI 

 

86 HDB15501 ĐỒNG NAI PGD GIA RAY 362 TRẦN PHÚ, KHU PHỐ 3, THỊ TRẤN GIA RAY, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI  
 

87 HDB15701 ĐỒNG NAI PGD SÔNG RAY ẤP 5 XÃ SÔNG RAY, HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI  

88 HDB15901 ĐỒNG NAI PGD TRẢNG BOM 01 
B4-B5 KHU NHÀ Ở BẮC, QUỐC LỘ 1A, THỊ TRẤN TRẢNG BOM, HUYỆN TRẢNG BOM, 

TỈNH ĐỒNG NAI   

89 HDB15915 ĐỒNG NAI PGD TRẢNG BOM 02 
B4-B5 KHU NHÀ Ở BẮC, QUỐC LỘ 1A, THỊ TRẤN TRẢNG BOM, HUYỆN TRẢNG BOM, 

TỈNH ĐỒNG NAI   
90 HDB15902 ĐỒNG NAI POUSUNG 02 KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
91 HDB15903 ĐỒNG NAI POUSUNG 03 KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
92 HDB15904 ĐỒNG NAI POUSUNG 04 KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
93 HDB15905 ĐỒNG NAI POUSUNG 05 KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
94 HDB15906 ĐỒNG NAI CTY KỲ LỢI KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
95 HDB15911 ĐỒNG NAI CTY STAIRY KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
96 HDB15907 ĐỒNG NAI POUSUNG 07 KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
97 HDB15908 ĐỒNG NAI POUSUNG 08 KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
98 HDB15909 ĐỒNG NAI SHINGMARK 01 KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
99 HDB15910 ĐỒNG NAI SHINGMARK 02 KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  

100 HDB15916 ĐỒNG NAI 
CTY POWERKNIT CN 

TRANG BOM 
KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 

 

101 HDB16101 ĐỒNG NAI PGD HỐ NAI 3 ẤP THANH HÓA, QUỐC LỘ 1A, XÃ HỐ NAI 3, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
 

102 HDB15917 ĐỒNG NAI 
CTY POWERKNIT 

POUSUNG 
KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI 
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103 HDB15202 ĐỒNG NAI KCN LONG KHÁNH 
KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH, XÃ BÌNH LỘC, THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, TỈNH 

ĐỒNG NAI  

104 HDB13801 ĐỒNG NAI PGD TÂN PHONG 348C NGUYỄN ÁI QUỐC, PHƯỜNG TÂN TIẾN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI 
 

105 HDB13502 ĐỒNG NAI POUCHEN 02 NGUYỄN ÁI QUỐC, XÃ HÓA AN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI   
106 HDB13301 ĐỒNG NAI PGD PHƯỚC BÌNH TỔ 5, ẤP 2, XÃ PHƯỚC BÌNH, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI  

107 HDB15918 ĐỒNG NAI PGD TRẢNG BOM 
B4-B5 KHU NHÀ Ở BẮC, QUỐC LỘ 1A, THỊ TRẤN TRẢNG BOM, HUYỆN TRẢNG BOM, 

TỈNH ĐỒNG NAI   
108 HDB16001 ĐỒNG NAI PGD ĐÔNG HÒA SỐ 12 ẤP BÀU CÁ, XÃ TRUNG HÒA, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  

109 HDB15101 ĐỒNG NAI PGD LONG THÀNH 
260 LÊ DUẨN, TỔ 21, KHU VĂN HẢI, THỊ TRẤN LONG THÀNH, HUYỆN LONG THÀNH, 

TỈNH ĐỒNG NAI  

110 HDB15601 ĐỒNG NAI PGD THỐNG NHẤT 
A2/063, QUỐC LỘ 20, ẤP BẮC SƠN, XÃ QUANG TRUNG, HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH 

ĐỒNG NAI  
111 HDB14101 ĐỒNG NAI PGD BÌNH SƠN ĐƯỜNG DT 769, ẤP 8, XÃ BÌNH SƠN, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI  

112 HDB08401 ĐỒNG NAI PGD THANH BÌNH 
L1-3, L1-4, KDC PHÚ GIA, NGUYỄN KHUYẾN, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG TRẢNG DÀI , 

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI   
113 HDB13501 ĐỒNG NAI POUCHEN 01 NGUYỄN ÁI QUỐC, XÃ HÓA AN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI   
114 HDB15912 ĐỒNG NAI POUSUNG 12 KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  
115 HDB15913 ĐỒNG NAI POUSUNG 13 KCN BÀU XÉO, HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI  

116 HDB15201 ĐỒNG NAI PGD LONG KHÁNH 
520 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG XUÂN HÒA, THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, TỈNH ĐỒNG 

NAI  

117 HDB04001 ĐỒNG NAI CN ĐỒNG NAI 
208D PHẠM VĂN THUẬN, PHƯỜNG TÂN TIẾN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG 

NAI  

118 HDB06824 ĐỒNG NAI 
KHU DÂN CƯ 

SWANBAY 01 
XÃ ĐẠI PHƯỚC, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI 

 

119 HDB06825 ĐỒNG NAI 
KHU DÂN CƯ 

SWANBAY 02 
XÃ ĐẠI PHƯỚC, HUYỆN NHƠN TRẠCH, TỈNH ĐỒNG NAI 

 
120 HDB13505 ĐỒNG NAI POUCHEN 05 NGUYỄN ÁI QUỐC, XÃ HÓA AN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI   
121 HDB13506 ĐỒNG NAI POUCHEN 06 NGUYỄN ÁI QUỐC, XÃ HÓA AN, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI   
122 HDB15404 ĐỒNG NAI KCN TÂN PHÚ 02 LÔ 3, KCN TÂN PHÚ, THỊ TRẤN TÂN PHÚ, HUYỆN TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI  

123 HDB13901 ĐỒNG NAI PGD TÂN MAI 
1013 PHẠM VĂN THUẬN, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG TÂN MAI, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, 

TỈNH ĐỒNG NAI  

124 HDB15920 ĐỒNG NAI 
BỆNH VIỆN 

SHINGMARK 
PHƯỜNG LONG BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI 
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125 HDB13510 ĐỒNG NAI 
CÔNG TY HWASEUNG 

VINA 
KCN NHƠN TRẠCH 1, XÃ PHÚ HỘI, HUYỆN NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI 

 
126 HDB14302 ĐỒNG NAI PGD THẠNH PHÚ  459A TỈNH LỘ 768, ẤP 1 XÃ THẠNH PHÚ, HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI   

127 HDB15801 ĐỒNG NAI PGD XUÂN AN 
KHU PHỐ 1, HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG XUÂN BÌNH, THÀNH PHỐ LONG KHÁNH, ĐỒNG 

NAI.  
128 HDB21501 ĐỒNG THÁP CN ĐỒNG THÁP 62-64 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP  

129 HDB21502 ĐỒNG THÁP 
CÔNG TY NGHỊ PHONG 

01 

KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN QUỐC TOẢN, PHƯỜNG 11, THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH 

ĐỒNG THÁP  

130 HDB21503 ĐỒNG THÁP 
CÔNG TY NGHỊ PHONG 

02 

KHU CÔNG NGHIỆP TRẦN QUỐC TOẢN, PHƯỜNG 11, THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH 

ĐỒNG THÁP  

131 HDB25901 ĐỒNG THÁP PGD THÁP MƯỜI 
118 HÙNG VƯƠNG, KHÓM 4, THỊ TRẤN MỸ AN, HUYỆN THÁP MƯỜI, TỈNH ĐỒNG 

THÁP  

132 HDB24201 ĐỒNG THÁP PGD SA ĐÉC 
A08-10 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG, KHÓM 1, PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ SA ĐÉC, TỈNH ĐỒNG 

THÁP  

133 HDB17001 GIA LAI CN GIA LAI 182 NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG PHÙ ĐỔNG, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI 
 

134 HDB27601 GIA LAI PGD CHƯ SÊ 807B HÙNG VƯƠNG, THỊ TRẤN CHƯ SÊ, HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI  

135 HDB27101 GIA LAI PGD ĐAK ĐOA 297- 299 NGUYỄN HUỆ, TDP 3, THỊ TRẤN ĐAK ĐOA, HUYỆN ĐAK ĐOA, TỈNH GIA LAI   

136 HDB17002 GIA LAI 
CÔNG TY BÒ TRUNG 

NGUYÊN 
IA PUCH, CHƯ PRÔNG, GIA LAI 

 
137 HDB39801 HÀ GIANG CN HÀ GIANG 419 NGUYỄN TRÃI, TP.HÀ GIANG, TỈNH HÀ GIANG  

138 HDB31601 HÀ NAM CN HÀ NAM 
PG1-08A VINCOM, BIÊN HÒA, TỔ 5, PHƯỜNG MINH KHAI, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH 

HÀ NAM  
139 HDB38801 HÀ NAM PGD DUY TIÊN 650 NGUYỄN HỮU TIẾN, PHƯỜNG DUY MINH,  THỊ XÃ DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM  

140 HDB00901 HÀ NỘI (TP) CN HÀ NỘI 
NHÀ 2C KHU ĐOÀN NGOẠI GIAO VẠN PHÚC, PHƯỜNG NGỌC KHÁNH, QUẬN BA 

ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI   

141 HDB02002 HÀ NỘI (TP) CN HOÀN KIẾM 01 
32 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG PHAN CHÂU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI   

142 HDB02003 HÀ NỘI (TP) CN HOÀN KIẾM 02 
32 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG PHAN CHÂU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI   
143 HDB03401 HÀ NỘI (TP) PGD TRUNG HÒA 80 PHỐ TRUNG KÍNH, PHƯỜNG YÊN HOA, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

144 HDB06101 HÀ NỘI (TP) PGD HOÀNG VĂN THÁI 
142 HOÀNG VĂN THÁI, PHƯỜNG KHƯƠNG MAI, QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI   
145 HDB06201 HÀ NỘI (TP) PGD TÂY HỒ 22 XUÂN LA, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
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146 HDB19101 HÀ NỘI (TP) PGD QUANG TRUNG 
TÒA NHÀ CT2, CHUNG CƯ NGÔ THÌ NHẬM, PHƯỜNG HÀ CẦU, QUẬN HÀ ĐÔNG, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

147 HDB19301 HÀ NỘI (TP) CN HỒ GƯƠM 
66 LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI  
148 HDB20101 HÀ NỘI (TP) PGD ĐAN PHƯỢNG SỐ 244 TÂY SƠN, THỊ TRẤN PHÙNG, HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, TP.HÀ NỘI  
149 HDB06601 HÀ NỘI (TP) PGD THỦ ĐÔ 690 LẠC LONG QUÂN, PHƯỜNG NHẬT TÂN, QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

150 HDB12801 HÀ NỘI (TP) PGD TỪ LIÊM 
TỔ DÂN PHỐ SỐ 8 TU HOÀNG, PHƯỜNG PHƯƠNG CANH, QUẬN NAM TỪ LIÊM, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

151 HDB05701 HÀ NỘI (TP) PGD TRẦN HƯNG ĐẠO 
NHÀ A-03, SỐ 83 HÀO NAM, PHƯỜNG Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ 

NỘI  

152 HDB11601 HÀ NỘI (TP) PGD THƯỢNG ĐÌNH 
TÒA NHÀ NAM ANH - 68 NGÕ 116 NHÂN HÒA, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH 

XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
153 HDB06901 HÀ NỘI (TP) PGD ĐÔNG ANH 81-83 TỔ 4, THỊ TRẤN ĐÔNG ANH, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP.HÀ NỘI  

154 HDB10801 HÀ NỘI (TP) PGD TÂY HÀ NỘI 138 HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƯỜNG NGHĨA TÂN, QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

155 HDB11401 HÀ NỘI (TP) PGD TRUNG YÊN 
17 LÔ A4 KHU ĐÔ THỊ TRUNG YÊN, TRUNG HÒA, PHƯỜNG TRUNG HÒA, QUẬN CẦU 

GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

156 HDB18701 HÀ NỘI (TP) PGD BẮC AN KHÁNH 
TÒA NHÀ 101 KHU CHUNG CƯ, KHU ĐÔ THỊ SPLENDORA BẮC AN KHÁNH, HUYỆN 

HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

157 HDB01302 HÀ NỘI (TP) CN BA ĐÌNH 
TÒA NHÀ ICON4, 243A ĐÊ LA THÀNH, PHƯỜNG LÁNG THƯỢNG, QUẬN ĐỐNG ĐA, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

158 HDB05801 HÀ NỘI (TP) 
PGD PHAN ĐÌNH 

PHÙNG 
37 PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG QUÁN THÁNH, QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 
159 HDB09601 HÀ NỘI (TP) PGD NAM ĐÔ 46 PHỐ VỌNG, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

160 HDB10501 HÀ NỘI (TP) PGD THÀNH CÔNG 
101 VÀ 201, C18 NGUYÊN HỒNG, PHƯỜNG LÁNG HẠ, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ 

HÀ NỘI  
161 HDB13201 HÀ TĨNH CN HÀ TĨNH 70 PHAN ĐÌNH PHÙNG, PHƯỜNG NAM HÀ, THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH  
162 HDB20801 HÀ TĨNH PGD VŨNG ÁNG TỔ DÂN PHỐ LIÊN GIANG, PHƯỜNG KỲ LONG, THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH  

163 HDB20803 HÀ TĨNH FORMOSA HÀ TĨNH 
CÔNG TY FORMOSA - THÔN LIÊN GIANG, PHƯỜNG KỲ LONG, THỊ XÃ KỲ ANH, TỈNH 

HÀ TĨNH  

164 HDB28601 HÀ TĨNH PGD LỘC HÀ ĐƯỜNG 22/12, THÔN HỒNG LẠC, XÃ THẠCH CHÂU, HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH 
 

165 HDB28701 HÀ TĨNH PGD HƯƠNG SƠN 
56 NGUYỄN TUẤN THIỆN, KHU PHỐ 1, THỊ TRẤN PHỐ CHÂU, HUYỆN HƯƠNG SƠN, 

TỈNH HÀ TĨNH  
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166 HDB22201 HẢI DƯƠNG PGD ĐIỆN BIÊN PHỦ 199 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG BÌNH HÀN, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG 
 

167 HDB22101 HẢI DƯƠNG PGD THÀNH ĐÔNG 
22 QUANG TRUNG, PHƯỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI 

DƯƠNG  

168 HDB20309 HẢI DƯƠNG 
NHÀ MÁY SAO VÀNG 

NINH GIANG 
KHU 3, THỊ TRẤN NINH GIANG, HUYỆN NINH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

169 HDB10001 HẢI DƯƠNG CN HẢI DƯƠNG  
360 NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, PHƯỜNG THANH BÌNH, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH 

HẢI DƯƠNG   
170 HDB09905 HẢI PHÒNG (TP) KCN TRÀNG DUỆ KM 35 QUỐC LỘ 10, XÃ QUỐC TUẤN, HUYỆN AN LÃO, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  

171 HDB20302 HẢI PHÒNG (TP) 
CTY SAO VÀNG AN 

LÃO 01 

22 TỈNH LỘ 360, KHU AN TRÀNG, THỊ TRẤN TRƯỜNG SƠN, HUYỆN AN LÃO, HẢI 

PHÒNG  

172 HDB20311 HẢI PHÒNG (TP) 
NM DA GIAY SAO 

VANG T.LANG_02 
KHU 6, THỊ TRẤN TIÊN LÃNG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

173 HDB20304 HẢI PHÒNG (TP) NHÀ MÁY LIÊN DINH 02 
KM SỐ 9 PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG HẢI THÀNH, QUẬN DƯƠNG KINH, THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG  

174 HDB20301 HẢI PHÒNG (TP) 
NHÀ MÁY DA GIÀY 

SAO VÀNG TIÊN LÃNG 
KHU 6, THỊ TRẤN TIÊN LÃNG, HUYỆN TIÊN LÃNG, TP.HẢI PHÒNG 

 

175 HDB20307 HẢI PHÒNG (TP) 
CTY SAO VÀNG AN 

LÃO 02 

22 TỈNH LỘ 360, KHU AN TRÀNG, THỊ TRẤN TRƯỜNG SƠN, HUYỆN AN LÃO, THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG  

176 HDB09906 HẢI PHÒNG (TP) 

CÔNG TY ĐỒ CHƠI 

THÔNG MINH SUN 

VIGOR 

CỤM CÔNG NGHIỆP TIÊN CƯỜNG, XÃ TIÊN CƯỜNG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG 
 

177 HDB41201 HẢI PHÒNG (TP) CN THỦY NGUYÊN 
SỐ 14 ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG (TỔ DÂN PHỐ ĐÀ NẴNG), THỊ TRẤN NÚI ĐÈO, HUYỆN THỦY 

NGUYÊN, TP. HẢI PHÒNG  

178 HDB09904 HẢI PHÒNG (TP) CN HẢI PHÒNG 
116 NGUYỄN ĐỨC CẢNH, PHƯỜNG CÁT DÀI, QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI 

PHÒNG  
179 HDB21901 HẢI PHÒNG (TP) PGD NGÔ QUYỀN 376 TÔ HIỆU, PHƯỜNG HỒ NAM, QUẬN LÊ CHÂN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   

180 HDB09902 HẢI PHÒNG (TP) 
TRƯỜNG ĐH VIMARU 

01 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI - 484 LẠCH TRAY, PHƯỜNG ĐỔNG QUỐC BÌNH, QUẬN 

NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG   

181 HDB35801 HẬU GIANG CN HẬU GIANG 
100-100A-100B NGUYỄN THÁI HỌC, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ VỊ THANH, TỈNH HẬU 

GIANG  

182 HDB35803 HẬU GIANG CTY JIA ZHI (1) 
LÔ A4 CỤM CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, PHƯỜNG 7, THÀNH PHỐ VỊ 

THANH, TỈNH HẬU GIANG  

183 HDB35804 HẬU GIANG CTY JIA ZHI (2) 
TOÀ NHÀ ĐIỀU HÀNH CỤM CÔNG NGHIỆP – TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, PHƯỜNG 7, 

THÀNH PHỐ VỊ THANH,TỈNH  HẬU GIANG  
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184 HDB00201 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
CN PHÚ NHUẬN 174 PHAN ĐĂNG LƯU, PHƯỜNG 3, QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

185 HDB00301 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
CN LÃNH BINH THĂNG 449-451 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG 8, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

186 HDB00601 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
CN CỘNG HÒA 

TÒA NHÀ REPUBLIC PLAZA - 18E CỘNG HOÀ, PHƯỜNG 04, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH  

187 HDB00602 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
CO.OP MART TÔ KÝ 557 TÔ KÝ, PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

188 HDB01401 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD NGUYỄN OANH 

255A26 KHU DÂN CƯ CITYLAND PARK HILLS - NGUYỄN VĂN LƯỢNG, PHƯỜNG 10, 

QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

189 HDB03101 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD DUY TÂN 69 PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

190 HDB04501 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
CN SÀI GÒN 22-24-26 PASTEUR, PHƯỜNG NGUYỄN THÁI BÌNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

191 HDB08501 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD KHÁNH HỘI 173 KHÁNH HỘI, PHƯỜNG 3, QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

192 HDB08901 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD NGUYỄN ẢNH THỦ 

2C NGUYỄN ẢNH THỦ, PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH   

193 HDB09001 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD NGUYỄN VĂN CỪ 

118-120 NGUYỄN VĂN CỪ, PHƯỜNG NGUYỄN CƯ TRINH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH  

194 HDB16803 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
SAIGONRES PLAZA 79-81 NGUYỄN XÍ, PHƯỜNG 26, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

195 HDB16804 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

CO.OP MART GIGA 

MALL 

240-242 PHẠM VĂN ĐỒNG, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   

196 HDB16901 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
CN HÀNG XANH 341-343 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 15, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

197 HDB17201 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
CN GIA ĐỊNH 1119 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 5, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

198 HDB17401 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD GÒ VẤP 871 QUANG TRUNG, PHƯỜNG 12, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

199 HDB02901 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD LẠC LONG QUÂN 593 BÌNH THỚI, PHƯỜNG 10, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

200 HDB08801 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD NAM SÀI GÒN 930A-930B TẠ QUANG BỬU, PHƯỜNG 5, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH 

 

201 HDB08601 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

PGD NGUYỄN VĂN 

QUÁ 

410A NGUYỄN VĂN QUÁ, PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH  
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202 HDB16806 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHỆ TP HCM 

(HUTECH) 

475A ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

203 HDB17501 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD CHỢ LỚN 454-456 HỒNG BÀNG, PHƯỜNG 16, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

204 HDB06822 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH HOA VIỆT 

ĐƯỜNG HOÀNG HỮU NAM, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

205 HDB16801 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

CN NGUYỄN ĐÌNH 

CHIỂU 
58 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG ĐA KAO, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

206 HDB16807 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO 

NGUỒN NHÂN LỰC 

CHẤT LƯỢNG CAO 

(HUTECH) 

KHU CÔNG NGHỆ CAO, PHƯỜNG HIỆP PHÚ, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH 

 

207 HDB16808 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

TTTM MENAS MALL - 

VJ PLAZA 
60A TRƯỜNG SƠN, QUẬN TÂN BÌNH,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

208 HDB06801 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

TRUNG TÂM KINH 

DOANH 01 

25BIS NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH   

209 HDB05601 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD NGUYỄN HỮU THỌ 

43-45 KHU DÂN CƯ PHÚ LONG, PHÂN KHU SỐ 5, NGUYỄN HỮU THỌ, XÃ PHƯỚC KIỂN, 

HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

210 HDB06803 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

TRUNG TÂM KINH 

DOANH 
25BIS NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG ĐAKAO, QUẬN 1, TP.HCM 

 

211 HDB01601 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD ĐẦM SEN 173 HÒA BÌNH, PHƯỜNG HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

212 HDB05201 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

PGD NAM KỲ KHỞI 

NGHĨA 
215 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG VÕ THỊ SÁU, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

213 HDB00502 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
CN VẠN HẠNH 374-374B VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

214 HDB07401 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD HUỲNH TẤN PHÁT 705 HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG PHÚ THUẬN, QUẬN 7, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

215 HDB08101 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD LÊ QUANG ĐỊNH 472 LÊ QUANG ĐỊNH, PHƯỜNG 11, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

216 HDB07601 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD THÁI SƠN 222 NGUYỄN THÁI SƠN, PHƯỜNG 4, QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

217 HDB36701 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD HÓC MÔN 98/3 BÀ TRIỆU, THỊ TRẤN HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

218 HDB06826 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

CTY CP COLUSA 

MILIKET 

1230 KHA VẠN CÂN, PHƯỜNG LINH TRUNG, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH  
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219 HDB04101 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD LINH ĐÔNG 

226 TÔ NGỌC VÂN, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH   

220 HDB03001 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD PHÚ MỸ HƯNG 

1485 NGUYỄN VĂN LINH, KHU PHỐ MỸ TOÀN 1, PHƯỜNG TÂN PHONG, QUẬN 7, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

221 HDB06401 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD ÂU CƠ 516 ÂU CƠ, PHƯỜNG 10, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

 

222 HDB08301 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD PHƯỚC LONG 

274-276 ĐỖ XUÂN HỢP, PHƯỜNG PHƯỚC LONG A, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH  

223 HDB08701 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD LÊ TRỌNG TẤN 

445-445A LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH  

224 HDB03801 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

PGD NGUYỄN DUY 

TRINH 

201 NGUYỄN DUY TRINH, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

225 HDB01201 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD TÂY SÀI GÒN 

258 VÀNH ĐAI TRONG, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B, QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH  

226 HDB01103 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
CN TP HỒ CHÍ MINH 

TÒA NHÀ K&K - 159 A-B LÊ ĐẠI HÀNH, PHƯỜNG 13, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH   

227 HDB01501 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD BÌNH THẠNH 

132-134 NGUYỄN GIA TRÍ, PHƯỜNG 25, QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH  

228 HDB05901 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD ĐÔNG SÀI GÒN 

280 TRẦN NÃO, PHƯỜNG AN KHÁNH, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH  

229 HDB09201 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD THẢO ĐIỀN 8 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, TP. THỦ ĐỨC, Tp.HỒ CHÍ MINH 

 

230 HDB05401 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD HÒA HƯNG  459 SƯ VẠN HẠNH, PHƯỜNG 12, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

231 HDB02301 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD NGÔ GIA TỰ 372-374 NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG 3, QUẬN 10 , THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

232 HDB23801 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD BÌNH ĐIỀN 

SẢNH VĂN PHÒNG CHỢ BÌNH ĐIỀN (ĐẠI LỘ NGUYỄN VĂN LINH, KHU PHỐ 6, 

PHƯỜNG 7, QUẬN 8, TP.HỒ CHÍ MINH)  

233 HDB00403 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN 

TẤT THÀNH (CƠ SỞ AN 

PHÚ ĐÔNG) 

331 QL1A, PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12, Tp.HCM 

 

234 HDB00401 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
CN NGUYỄN TRÃI 207-209 NGUYỄN TRÃI, PHƯỜNG 2, QUẬN 5, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

235 HDB03601 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 
PGD HIỆP THÀNH 184 NGUYỄN ẢNH THỦ, PHƯỜNG HIỆP THÀNH, QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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236 HDB16902 
HỒ CHÍ MINH 

(TP) 

BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH 

THẠNH 
132 LÊ VĂN DUYỆT, PHƯỜNG 01, QUẬN BÌNH THẠNH, TP.HCM 

 

237 HDB34601 HÒA BÌNH CN HÒA BÌNH 589 CÙ CHÍNH LAN, PHƯỜNG PHƯƠNG LÂM, THÀNH PHỐ HÒA BÌNH, TỈNH HÒA BÌNH 
 

238 HDB29901 HƯNG YÊN CN HƯNG YÊN 
129 HẢI THƯỢNG LÃNG ÔNG, PHƯỜNG HIẾN NAM, THÀNH PHỐ HƯNG YÊN, TỈNH 

HƯNG YÊN  
239 HDB32601 HƯNG YÊN PGD VĂN GIANG 137 PHỐ VĂN GIANG, THỊ TRẤN VĂN GIANG, TỈNH HƯNG YÊN  

240 HDB32901 HƯNG YÊN PGD KHOÁI CHÂU 
KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH, XÃ DÂN TIẾN, HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH 

HƯNG YÊN  

241 HDB38901 HƯNG YÊN PGD BẮC HƯNG YÊN 
64 NGUYỄN BÌNH, KHU ĐÔ THỊ LẠC HỒNG PHÚC, PHƯỜNG NHÂN HOÀ, THỊ XÃ MỸ 

HÀO, TỈNH HƯNG YÊN  

242 HDB04401 KHÁNH HÒA CN NHA TRANG 
TÒA NHÀ ARIYANA SMART CODOTEL, 18 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG LỘC THỌ, 

THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA  

243 HDB11001 KHÁNH HÒA PGD CAM RANH 
109 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG CAM LỢI, THÀNH PHỐ CAM RANH, TỈNH KHÁNH 

HÒA  
244 HDB04402 KHÁNH HÒA CN NHA TRANG 18 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG LỘC THỌ, TP. NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA  

245 HDB21601 KIÊN GIANG CN KIÊN GIANG 
882- 884- 886 BA THÁNG HAI, PHƯỜNG AN HÒA, THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN 

GIANG  

246 HDB25201 KIÊN GIANG CN PHÚ QUỐC 
139 ĐƯỜNG NGUYỄN TRUNG TRỰC, PHƯỜNG DƯƠNG ĐÔNG, THÀNH PHỐ PHÚ 

QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG  

247 HDB35802 KIÊN GIANG 
CTY VINATEX - NHÀ 

MÁY KIÊN GIANG 
NGÃ BA LỘ QUẸO, ẤP AN HÒA, XÃ ĐỊNH AN, HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG 

 

248 HDB35101 KIÊN GIANG PGD HÒN ĐẤT 
11, Tổ 10, KHU PHỐ ĐƯỜNG HÒN, THỊ TRẤN HÒN ĐẤT, HUYỆN HÒN ĐẤT, TỈNH KIÊN 

GIANG  

249 HDB22601 KON TUM CN KON TUM 556A TRẦN PHÚ, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM 
 

250 HDB32501 KON TUM PGD ĐĂK HÀ 501 HÙNG VƯƠNG, THỊ TRẤN ĐẮK HÀ , HUYỆN ĐẮK HÀ, TỈNH KON TUM  

251 HDB27301 KON TUM PGD NGỌC HỒI 
843 HÙNG VƯƠNG, TỔ DÂN PHỐ 2, THỊ TRẤN PLEI KẦN, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH 

KON TUM   

252 HDB35901 LAI CHÂU CN LAI CHÂU 
61 ĐẠI LỘ LÊ LỢI, TỔ 10, PHƯỜNG TÂN PHONG, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI 

CHÂU  
253 HDB21401 LÂM ĐỒNG CN LÂM ĐỒNG 1/23 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG 4, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG  

254 HDB31701 LÂM ĐỒNG PGD BẢO LỘC 40 ĐƯỜNG HÀ GIANG, PHƯỜNG LỘC SƠN, THÀNH PHỐ BẢO LỘC, TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

255 HDB31201 LÂM ĐỒNG PGD DI LINH 749 HÙNG VƯƠNG, THỊ TRẤN DI LINH, HUYÊN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG  



 

Hội sở chính 

Địa chỉ: 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai. Phường Bến Nghé. Quận 1. Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (848) 62 915 916 / Fax: (848) 62 915 900 / Website: www.hdbank.com.vn 

 

14 
 

256 HDB27001 LÂM ĐỒNG PGD ĐỨC TRỌNG 
546 QUỐC LỘ 20 TỔ DÂN PHỐ 19, THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA, HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH 

LÂM ĐỒNG  
257 HDB22901 LẠNG SƠN CN LẠNG SƠN 408 BÀ TRIỆU, PHƯỜNG VĨNH TRẠI, THÀNH PHỐ LẠNG SƠN, TỈNH LẠNG SƠN  

258 HDB29501 LẠNG SƠN PGD HỮU LŨNG 
SỐ 10A CHI LĂNG, KHU AN NINH, THỊ TRẤN HỮU LŨNG, HUYỆN HỮU LŨNG, TỈNH 

LẠNG SƠN  
259 HDB11901 LÀO CAI CN LÀO CAI 143 HOÀNG LIÊN, PHƯỜNG CỐC LẾU, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI  
260 HDB01911 LONG AN CTY CHINGLUH 01 KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO, THỊ TRẤN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN  
261 HDB01916 LONG AN CTY CHINGLUH 06 KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO, THỊ TRẤN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN  

262 HDB01920 LONG AN CTY KUNGTAY 
CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỨC MỸ, XÃ ĐỨC HOÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG 

AN   

263 HDB01921 LONG AN 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ 

HỘP VIỆT CƯỜNG 
ẤP 1, XÃ NHỰT CHÁNH, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN 

 
264 HDB09204 LONG AN CTY FULUH (3/3) XÃ TÂN KIM, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN  
265 HDB09205 LONG AN CTY FULUH (1/2) XÃ TÂN KIM, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN  
266 HDB09207 LONG AN CTY FULUH (2/2) XÃ TÂN KIM, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN  

267 HDB03901 LONG AN PGD LONG HẬU 
MB101, TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU, XÃ LONG HẬU, 

HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN  

268 HDB01903 LONG AN CN LONG AN 01 
112-114-116 NGUYỄN VĂN TIẾP, KHU PHỐ 3, THỊ TRẤN BẾN LỨC, HUYỆN BẾN LỨC, 

TỈNH LONG AN  

269 HDB01910 LONG AN CTY LELON 01 
40 BÀ CHÁNH THÂU, KHU PHỐ 2, THỊ TRẤN BẾN LỨC, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG 

AN  
270 HDB00801 LONG AN PGD THỦ ĐỨC 199 LÊ VĂN VIỆT, PHƯỜNG HIỆP PHÚ, TP. THỦ ĐỨC, TP.HỒ CHÍ MINH  

271 HDB01908 LONG AN CTY LELON 04 
CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỨC MỸ, XÃ ĐỨC HOÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG 

AN   

272 HDB01909 LONG AN CTY LELON 05 
CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỨC MỸ, XÃ ĐỨC HOÀ ĐÔNG, HUYỆN ĐỨC HOÀ, TỈNH LONG 

AN   
273 HDB00803 LONG AN CTY FULUH 04 XÃ TÂN KIM, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN   
274 HDB00804 LONG AN CTY FULUH 05 XÃ TÂN KIM, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN   
275 HDB00805 LONG AN CTY FULUH 06 XÃ TÂN KIM, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN   
276 HDB09202 LONG AN CTY FULUH (1/3) XÃ TÂN KIM, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN  
277 HDB09203 LONG AN CTY FULUH (2/3) XÃ TÂN KIM, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN  
278 HDB01912 LONG AN CTY CHINGLUH 02 KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO, THỊ TRẤN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN  
279 HDB01913 LONG AN CTY CHINGLUH 03 KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO, THỊ TRẤN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN  
280 HDB01914 LONG AN CTY CHINGLUH 04 KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO, THỊ TRẤN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN  
281 HDB01915 LONG AN CTY CHINGLUH 05 KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO, THỊ TRẤN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN  
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282 HDB01917 LONG AN CTY CHINGLUH 07 KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO, THỊ TRẤN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN  

283 HDB01922 LONG AN CN LONG AN 02 
112-114-116 NGUYỄN VĂN TIẾP, KHU PHỐ 3, THỊ TRẤN BẾN LỨC, HUYỆN BẾN LỨC, 

TỈNH LONG AN  

284 HDB06827 LONG AN KCN KIZUNA 1 
KCN KIZUNA 1, LÔ K, KCN TÂN KIM, XÃ TÂN KIM, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG 

AN  
285 HDB01918 LONG AN CTY CHINGLUH 8 KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO, THỊ TRẤN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN  
286 HDB01919 LONG AN CTY CHINGLUH 9 KHU CÔNG NGHIỆP THUẬN ĐẠO, THỊ TRẤN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN  
287 HDB23101 NAM ĐỊNH CN NAM ĐỊNH 08 NGUYỄN DU, PHƯỜNG NGUYỄN DU, THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH, TỈNH NAM ĐỊNH  
288 HDB04702 NGHỆ AN CN NGHỆ AN 39 LÊ HỒNG PHONG, PHƯỜNG HƯNG BÌNH, THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN  

289 HDB09401 NGHỆ AN PGD ĐÔ LƯƠNG 
KHU ĐÔ THỊ VƯỜN XANH, KHỐI 4, THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG, HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH 

NGHỆ AN  
290 HDB23401 NGHỆ AN PGD DIỄN CHÂU THÔN 3 XÃ DIỄN KỲ, HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN  

291 HDB10901 NGHỆ AN PGD QUÁN HÀNH 
TÒA NHÀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BẢO HƯNG - KHỐI 4, THỊ TRẤN QUÁN 

HÀNH, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN  

292 HDB24901 NINH BÌNH CN NINH BÌNH 
67 LƯƠNG VĂN TỤY, PHỐ PHÚC TÂN, PHƯỜNG PHÚC THÀNH, THÀNH PHỐ NINH 

BÌNH, TỈNH NINH BÌNH  
293 HDB39301 NINH BÌNH PGD GIA VIỄN ĐƯỜNG HỒNG DÂN, PHỐ MỚI, THỊ TRẤN ME, HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH  

294 HDB36301 NINH BÌNH PGD HOA LƯ 
422 NGUYỄN CÔNG TRỨ, PHƯỜNG NINH SƠN, THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH 

BÌNH  

295 HDB31501 NINH THUẬN CN NINH THUẬN 
207B NGÔ GIA TỰ, PHƯỜNG THANH SƠN, THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM, 

TỈNH NINH THUẬN  
296 HDB39201 NINH THUẬN PGD NINH HẢI THÔN ĐÁ BẮN, XÃ HỘ HẢI, HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN  
297 HDB36001 NINH THUẬN PGD NINH PHƯỚC KP4, THỊ TRẤN PHƯỚC DÂN, HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN  
298 HDB39101 NINH THUẬN PGD NINH SƠN 231 LÊ DUẨN, THỊ TRẤN TÂN SƠN, HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN  

299 HDB30401 PHÚ THỌ CN PHÚ THỌ 2191 ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG GIA CẨM, THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ 
 

300 HDB39401 PHÚ THỌ PGD THANH THỦY KHU PHỐ, THỊ TRẤN THANH THỦY, HUYỆN THANH THỦY, TỈNH PHÚ THỌ  

301 HDB37701 PHÚ THỌ 
TRUNG TÂM THƯƠNG 

MẠI VINCOM+PHÚ THỌ 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINCOM+PHÚ THỌ - 200 NGUYỄN TẤT THÀNH, PHƯỜNG 

HÙNG VƯƠNG, THỊ XÃ PHÚ THỌ, PHÚ THỌ  
302 HDB39001 PHÚ THỌ PGD ĐOAN HÙNG 598 ĐỒNG TÂM, THỊ TRẤN ĐOAN HÙNG, HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ  

303 HDB33201 PHÚ YÊN PGD SÔNG HINH 
82 TRẦN HƯNG ĐẠO, KHU PHỐ 4, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH 

PHÚ YÊN  
304 HDB30301 PHÚ YÊN PGD HÒA HIỆP HÒA HIỆP, PHƯỜNG HÒA HIỆP TRUNG, THỊ XÃ ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN  
305 HDB25001 PHÚ YÊN CN PHÚ YÊN 355-357 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ TUY HÒA, TỈNH PHÚ YÊN  
306 HDB31801 PHÚ YÊN PGD TUY AN 318-320 QUỐC LỘ 1A, THỊ TRẤN CHÍ THẠNH, HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN  
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307 HDB25101 QUẢNG BÌNH CN QUẢNG BÌNH 352 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG NAM LÝ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 
 

308 HDB33601 QUẢNG BÌNH PGD LỆ THỦY 
42 NGUYỄN TẤT THÀNH, THỊ TRẤN KIẾN GIANG, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG 

BÌNH  
309 HDB33001 QUẢNG BÌNH PGD BỐ TRẠCH 49 HÙNG VƯƠNG, THỊ TRẤN HOÀN LÃO, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH  
310 HDB31401 QUẢNG BÌNH PGD BA ĐỒN 137-139 HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG BA ĐỒN, THỊ XÃ BA ĐỒN,TỈNH QUẢNG BÌNH  

311 HDB27401 QUẢNG NAM PGD TAM KỲ 
237-239 PHAN CHU TRINH, PHƯỜNG PHƯỚC HÒA, THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG 

NAM  

312 HDB32001 QUẢNG NAM PGD ĐIỆN BÀN 147 TRẦN NHÂN TÔNG, PHƯỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 
 

313 HDB33501 QUẢNG NAM PGD NÚI THÀNH 
193 NGUYỄN VĂN LINH, THỊ TRẤN NÚI THÀNH, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG 

NAM  

314 HDB22701 QUẢNG NGÃI CN QUẢNG NGÃI 
219-221 QUANG TRUNG, PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH 

QUẢNG NGÃI  

315 HDB32101 QUẢNG NGÃI PGD SƠN HÀ 348 ĐƯỜNG 17 THÁNG 3, THỊ TRẤN DI LĂNG, HUYỆN SƠN HÀ, TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

316 HDB20601 QUẢNG NINH CN QUẢNG NINH 9A-10A ĐƯỜNG 25/4, PHƯỜNG HỒNG GAI, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 
 

317 HDB20603 QUẢNG NINH 
KHÁCH SẠN HOÀNG 

GIA 
HẠ LONG, PHƯỜNG BÃI CHÁY, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 

 
318 HDB24401 QUẢNG NINH PGD CẨM PHẢ 402 TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH  
319 HDB39901 QUẢNG NINH CN MÓNG CÁI 59 ĐẠI LỘ HÒA BÌNH, PHƯỜNG TRẦN PHÚ, TP.MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH  
320 HDB34501 QUẢNG TRỊ CN QUẢNG TRỊ 102 QUỐC LỘ 9, PHƯỜNG 1, THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ  

321 HDB20701 SÓC TRĂNG CN SÓC TRĂNG 179-179A TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG 
 

322 HDB26001 SÓC TRĂNG PGD TRẦN ĐỀ 240 NAM SÔNG HẬU, ẤP ĐẦU GIỒNG, THỊ TRẤN TRẦN ĐỀ, SÓC TRĂNG  
323 HDB30901 SƠN LA CN SƠN LA 457A CHU VĂN THỊNH, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA  
324 HDB38701 SƠN LA PGD PHÙ YÊN BẢN PHỐ, XÃ HUY BẮC, KĐT 2/9 PHÙ YÊN, HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA  

325 HDB28501 TÂY NINH PGD TRẢNG BÀNG 
22 QUỐC LỘ 22 TỔ 1, KHU PHỐ GIA HUỲNH, PHƯỜNG TRẢNG BÀNG, THỊ XÃ TRẢNG 

BÀNG, TỈNH TÂY NINH  

326 HDB28502 TÂY NINH 

CTY TNHH VẬT LIỆU 

MỸ THUẬT PHƯỢNG 

HOÀNG VN 

LÔ 107-108 KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP LINH TRUNG III, PHƯỜNG AN TỊNH, 

THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH 
 

327 HDB12101 TÂY NINH CN TÂY NINH 
440 ĐƯỜNG 30 THÁNG 4,  KHU PHỐ 1, PHƯỜNG 3, THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY 

NINH  
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328 HDB29202 TÂY NINH PGD XA MÁT 
12 NGUYỄN VĂN LINH, KHU PHỐ 2, THỊ TRẤN TÂN BIÊN, HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH 

TÂY NINH  

329 HDB12104 TÂY NINH 
CÔNG TY TNHH 

LUTHAI TÂN CHÂU 
CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI 1, XÃ TÂN HỘI, HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH 

 

330 HDB28901 TÂY NINH PGD TÂN CHÂU 105-107 TRẦN VĂN TRÀ, THỊ TRẤN TÂN CHÂU, HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH 
 

331 HDB28503 TÂY NINH 
CTY TNHH KENRIES 

VIỆT NAM 

ĐƯỜNG D10, KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG, PHƯỜNG AN HOÀ, THỊ XÃ 

TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH  

332 HDB28504 TÂY NINH 
CÔNG TY TOP SPORT 

TEXTILE VN 

LÔ SỐ B171, B172, ĐƯỜNG N11, KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH THÀNH CÔNG, KHU PHỐ 

AN HỘI, PHƯỜNG AN HÒA, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH   

333 HDB28101 THÁI BÌNH CN THÁI BÌNH 
137-139 TRẦN PHÚ, PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH,TỈNH THÁI 

BÌNH  

334 HDB28102 THÁI BÌNH 
CÔNG TY TNHH PS 

VINA 
KHU CÔNG NGHIỆP GIA LỄ, XÃ ĐÔNG XUÂN, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH 

 

335 HDB20306 THÁI BÌNH 
CTY SAO VÀNG THÁI 

XUYÊN 

CỤM CÔNG NGHIỆP MỸ XUYÊN - XÃ THÁI XUYÊN, HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI 

BÌNH  

336 HDB28103 THÁI BÌNH CÔNG TY TNHH XHL CỤM CÔNG NGHIỆP MINH LÃNG, XÃ MINH LÃNG, HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH 
 

337 HDB20308 THÁI BÌNH 
NHÀ MÁY SAO VÀNG 

QUỲNH PHỤ 01 

CỤM CÔNG NGHIỆP QUỲNH CÔI, XÃ QUỲNH MỸ, HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI 

BÌNH  

338 HDB20310 THÁI BÌNH 
NHÀ MÁY SAO VÀNG 

QUỲNH PHỤ 02 

CỤM CÔNG NGHIỆP QUỲNH CÔI, XÃ QUỲNH MỸ, HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI 

BÌNH  

339 HDB36801 THÁI BÌNH PGD TIỀN HẢI 
38 PHỐ HÙNG THẮNG, TỔ DÂN PHỐ HÙNG THẮNG, THỊ TRẤN TIỀN HẢI, HUYỆN TIỀN 

HẢI, TỈNH THÁI BÌNH  

340 HDB28104 THÁI BÌNH 
CTY TNHH MAY MẶC 

V.J.ONE 
THÔN AN RY, XÃ HỒNG BẠCH, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH 

 

341 HDB35401 THÁI BÌNH PGD DIÊM ĐIỀN 
SỐ 155, ĐƯỜNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH, TỔ DÂN PHỐ SỐ 6, THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN, 

HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH  

342 HDB28401 THÁI NGUYÊN CN THÁI NGUYÊN 
BẮC SƠN, KHU DÂN CƯ SỐ 1, PHƯỜNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH 

THÁI NGUYÊN  

343 HDB33701 THÁI NGUYÊN PGD PHỔ YÊN 17, TỔ DÂN PHỐ 6, PHƯỜNG BA HÀNG, THÀNH PHỐ PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN 
 

344 HDB38601 THÁI NGUYÊN PGD PHÚ BÌNH TỔ 1, THỊ TRẤN HƯƠNG SƠN, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN  

345 HDB22401 THANH HÓA CN THANH HÓA 
13-14 PHAN CHÂU TRINH, PHƯỜNG ĐIỆN BIÊN, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH 

THANH HÓA  
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346 HDB27801 THANH HÓA PGD ĐÀO DUY TỪ 
LK1-19 ĐÀO DUY TỪ, PHƯỜNG BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ THANH HOÁ, TỈNH THANH 

HÓA  
347 HDB28801 THANH HÓA PGD TĨNH GIA 232 QUANG TRUNG, PHƯỜNG HẢI HÒA, THỊ XÃ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA  

348 HDB21701 
THỪA THIÊN – 

HUẾ 
CN HUẾ 41-43 BẾN NGHÉ, PHƯỜNG PHÚ HỘI, THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 
349 HDB25401 TIỀN GIANG CN TIỀN GIANG 260-262 ẤP BẮC, PHƯỜNG 5, THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG  

350 HDB33901 TIỀN GIANG PGD CAI LẬY 2-8 ĐẶNG VĂN THẠNH, KHU PHỐ 01, PHƯỜNG 01, THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG 
 

351 HDB30101 TIỀN GIANG PGD GÒ CÔNG 
124-126 TRƯƠNG ĐỊNH, KHU PHỐ 3, PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ GÒ CÔNG, TỈNH TIỀN 

GIANG  

352 HDB25402 TIỀN GIANG 
CÔNG TY MINH HƯNG 

TIỀN GIANG 
ẤP KINH 2A, XÃ PHƯỚC LẬP, HUYỆN TÂN PHƯỚC, TỈNH TIỀN GIANG 

 

353 HDB34001 TRÀ VINH CN TRÀ VINH 
VINCOM SHOPHOUSE, PG1 -01-02-03, NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 2, THÀNH PHỐ 

TRÀ VINH, TỈNH TRÀ VINH  

354 HDB34301 TUYÊN QUANG CN TUYÊN QUANG 
69 HÀ HUY TẬP, PHƯỜNG PHAN THIẾT, THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN 

QUANG  
355 HDB21301 VĨNH LONG CN VĨNH LONG 138 PHẠM THÁI BƯỜNG, PHƯỜNG 4, THÀNH PHỐ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG  

356 HDB30501 VĨNH LONG PGD BÌNH MINH 
75 NGUYỄN VĂN THẢNH, KHÓM 2, PHƯỜNG CÁI VỒN, THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH 

VĨNH LONG  

357 HDB25701 VĨNH LONG PGD VŨNG LIÊM 
160N NAM KỲ KHỞI NGHĨA, KHÓM 2, THỊ TRẤN VŨNG LIÊM, HUYỆN VŨNG LIÊM, 

TỈNH VĨNH LONG  

358 HDB26501 VĨNH LONG PGD TAM BÌNH 
24 PHAN VĂN ĐÁNG, KHÓM 1, THỊ TRẤN TAM BÌNH, HUYỆN TAM BÌNH, TỈNH VĨNH 

LONG  
359 HDB29801 VĨNH PHÚC CN VĨNH PHÚC 03 MÊ LINH, PHƯỜNG LIÊN BẢO, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC  
360 HDB35601 VĨNH PHÚC PGD PHÚC YÊN 01 SÓC SƠN, PHƯỜNG TRƯNG TRẮC, THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC  

361 HDB36201 VĨNH PHÚC PGD LẬP THẠCH 
TỈNH LỘ 307, KHU VỰC TRẺ GẮP, THỊ TRẤN LẬP THẠCH, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH 

VĨNH PHÚC  
362 HDB33801 YÊN BÁI CN YÊN BÁI 738 ĐIỆN BIÊN, PHƯỜNG MINH TÂN, THÀNH PHỐ YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI  

 


